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LIÊN TRƯỜNG THPT  – HÀ TĨNH 

Câu 1: [VNA] Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và 

tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch. 

Hệ số công suất của đoạn mạch đó được tính bằng biểu thức 
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Câu 2: [VNA] Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, quỹ tích các điểm dao động với biên 

độ cực tiểu giao thoa là những đường 

 A. Parabol  B. Elip C. Hypebol D. Tròn 

Câu 3: [VNA] Trong hệ SI, đơn vị của cường độ điện trường là 

 A. Niu-tơn trên mét (N/m) B. Vôn trên culông (V/C) 

 C. Vôn trên mét (V/m)  D. Vôn (V) 

Câu 4: [VNA] Một mạch kín phẳng có diện tích S đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến n  

của mặt phẳng chứa mạch hợp với vectơ cảm ứng từ B  một góc α. Từ thông qua điện tích S là 

 A. ϕ = β sin α B. ϕ = S cos α C. ϕ = BS cos α D. ϕ = BS sin α 

Câu 5: [VNA] Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài  đang dao động 

điều hòa. Chu kì dao động của con lắc đó là 

 A. 
g

2π  B. 
1

2π g
 C. 2π

g
 D. 

g1

2π
 

Câu 6: [VNA] Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C. Chu kì dao động riêng của mạch dao động đó là 
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Câu 7: [VNA] Nếu tại nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện 

 A. Một điện trường có đường sức là những đường thẳng song song 

 B. Một điện trường có đường sức là những đường thẳng song song và cách đều nhau 

 C. Một điện trường tính 

 D. Một điện trường xoáy 

Câu 8: [VNA] Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

 A. Mức cường độ âm  B. Tần số âm 

 C. Cường độ âm  D. Đồ thị dao động âm 

Câu 9: [VNA] Ánh sáng truyền từ môi trường thứ nhất có chiết suất n1 sang môi trường thứ hai có 

chiết suất n2 (với n1 > n2). Góc giới hạn phản xạ toàn phần igh được tính theo công thức 
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Câu 10: [VNA] Trong động cơ không đồng bộ, tốc độ góc của khung dây 

 A. Luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay 

 B. Luôn lớn hơn tốc độ góc của từ trường quay 

 C. Luôn bằng tốc độ góc của từ trường quay 

 D. Luôn lớn hơn hoặc bằng tốc độ góc của từ trường quay 

Câu 11: [VNA] Mối liên hệ giữa tần số góc ω và tần số f của một dao động điều hòa là 
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Câu 12: [VNA] Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau 

đây 

 A. Mạch tách sóng B. Mạch khuếch đại C. Micrô D. Anten phát 

Câu 13: [VNA] Hạt tải điện trong chất bán dẫn là 

 A. ion dương, ion âm, electron và lỗ trống B. ion dương và ion âm 

 C. ion dương, ion âm và electron D. electron và lỗ trống 

Câu 14: [VNA] Cường độ dòng điện i 2cos100πt A  (t tính bằng s) có tần số góc bằng 

 A. 50π rad/s B. 100π rad/s C. 100 rad/s D. 50 rad/s 

Câu 15: [VNA] Cho dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không mang dòng điện I = 12 A. Cảm ứng từ 

tại điểm cách dây dẫn 30 cm có độ lớn bằng 

 A. B = 36.10‒8 T B. B = 8.10‒6 T C. B = 36.10‒6 T D. B = 8.10‒8 T 

Câu 16: [VNA] Một người có điểm cực cạn cách mắt 25 cm sử dụng kính lúp có tiêu cự f = 5 cm để 

quan sát một vật nhỏ trong trạng thái ngắm chừng vô cực. Số bội giác của kính lúp khi đó bằng 

 A. G = 30 B. G = 20  C. G = 25 D. G = 5 

Câu 17: [VNA] Một con lắc lò xo dao động điều hòa với khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động 

năng của vật nặng bằng không là 0,25 s. Chu kì dao động của con lắc lò xo đó bằng 

 A. 0,5 s B. 1 s C. 2 s D. 0,25 s 

Câu 18: [VNA] Đặt điện áp u = 400cos100t V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì giá trị cực đại của 

dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm bằng 1 A. Độ tự cảm của cuộn cảm đó bằng 

 A. 2 H B. 1/π H C. 4 H D. 2 2 H  

Câu 19: [VNA] Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biết dòng điện cực đại 

qua cuộn cảm bằng 0,04 A, điện tích cực đại của bản tụ điện bằng 2 µC. Tần số góc của mạch dao 

động đó bằng 

 A. 80000 rad/s  B. 50 rad/s C. 20000 rad/s D. 40000 rad/s 

Câu 20: [VNA] Một nguồn điện có suất điện động là E = 12 V, khi có điện lượng q = 3 C chạy qua 

nguồn điện thì nguồn điện thực hiện công 

 A. 36 J B. 108 J C. 15 J D. 4 J 

Câu 21: [VNA] Khi một âm cường độ âm là 10‒5I0 ( với I0 là cường độ âm chuẩn) thì mức cường độ 

âm là L. Nếu âm đó cường độ âm là 1010I0 thì mức cường độ âm là 

 A. 40L B. 5L C. 105L D. 2L 

Câu 22: [VNA] Một vật đang thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức 

có phương trình F = 3cos8πt N (t tính bằng s). Vật dao động với tần số bằng 

 A. 4π Hz B. 4 Hz C. 8π Hz D. 3 Hz 
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Câu 23: [VNA] Một sóng cơ truyền theo phương Ox có 

đồ thị như hình vẽ bên. Sóng cơ này có bước sóng 

 A. 24 cm 

 B. 18 cm 

 C. 12 cm 

 D. 6 cm 

Câu 24: [VNA] Tại một nơi trên Trái Đất có một sóng điện từ, ở một thời điểm vectơ điện trường E  

hướng từ Nam ra Bắc, vectơ cảm ứng từ B  hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Khi đó vectơ vận 

tốc v  của sóng điện từ có hướng 

 A. Từ trên xuống dưới  B. Từ Đông sang Tây 

 C. Từ Bắc vào Nam  D. Từ Tây sang Đông 

Câu 25: [VNA] Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách giữa 4 nút liên tiếp là 120 cm. 

Bước sóng của sóng đó bằng 

 A. 30 cm B. 40 cm C. 80 cm D. 60 cm 

Câu 26: [VNA] Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì 

cường độ dòng điện trong mạch là i = 4cos(100π ‒ π/3) A. Công suất trung bình tiêu thụ của đoạn 

mạch đó bằng 

 A. 200 3 W  B. 200 W C. 400 W D. 100 W 

Câu 27: [VNA] Một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 đôi cực tạo ra dòng điện xoay chiều với 

tần số f = 50 Hz. Roto của máy phát điện đó có tốc độ quay là 

 A. 3000 vòng/phút B. 600 vòng/phút C. 500 vòng/phút D. 250 vòng/phút 

Câu 28: [VNA] Một sóng cơ truyền trên một sợi dây dài vô hạn, biết tốc độ truyền sóng là 10 m/s 

và tần số sóng là 2 Hz. Trong một chu kì sóng truyền được quãng đường bằng 

 A. 10 m B. 5 m C. 2,5 m D. 20 m 

Câu 29: [VNA] Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại trong quá trình dao động là 

62,8 cm/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp chất điểm có vận tốc bằng 0 là  0,4 s. Gia tốc cực 

đại của chất điểm trong dao động đó bằng 

 A. 10 m B. 5 m C. 2,5 m D. 20 m 

Câu 30: [VNA] Tại một nơi trên Trái Đất con lắc đơn có chiều dài  đang dao động điều hòa, trong 

một phút con lắc đó thực hiện được 30 dao động toàn phần. Sau đó người ta thay đổi chiều dài con 

lắc đơn 75 cm thì con lắc đơn đó dao động điều hòa, trong một phút thực hiện được 60 dao động. 

Chiều dài  của con lắc đơn ban đầu bằng 

 A. 25 cm B. 150 cm C. 100 cm D. 75 cm 

  

18 24 

u 

x (cm) 
O 
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Câu 31: [VNA] Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 = 

U01cos(ω1t + φ1) và u2 = U02cos(ω2t + φ2) vào hai đầu đoạn 

mạch R, L, C nối tiếp ( với R là biến trở, L là cuộn cảm 

thuần) người ta thu được đồ thị công suất P1 theo biến trở 

và đồ thị công suất P2 theo biến trở như hình vẽ. Biết R1 + 

R3 = 2R2. Tỉ số 1

2

U

U
 gần nhất giá trị nào sau đây ? 

 A. 0,95 B. 1,50  

 C. 1,30  D. 1,65 

Câu 32: [VNA] Tại O có một nguồn sóng tạo ra sóng cơ truyền theo một sợi dây dài vô hạn với bước 

sóng λ = 50 cm. gọi M, N là hai điểm trên sợi dây cùng phía với O có OM = 160 cm; ON = 390 cm. 

Trên đoạn MN có số điểm dao động cùng pha với nguồn là 

 A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 

Câu 33: [VNA] Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 64 N/m, phía dưới có treo một vật có 

khối lượng m = 320 g. Lấy g = 10m/s2. Đưa vật đến vị trí lò xo không dãn rồi thả nhẹ để vật dao động 

điều hòa, khi vật đến vị trí thấp nhất người ta nhẹ nhàng cố định điểm chính giữa của lò xo (biết lò 

xo giãn đều và có độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài của lò xo). Sau khi cố định điểm chính 

giữa vật tiếp tục dao động điều hòa với thì tốc độ lớn nhất bằng 

 A. 50 cm/s B. 80 cm/s C. 20 2  cm/s D. 40 2  cm/s 

Câu 34: [VNA] Cho đoạn mạch AB như hình vẽ 

bên. Biết R1 = 3R2, L là cuộn cảm thuần có độ tự 

cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 

AB điện áp 
AB 0

u U cosωt  (U0, ω không đổi). Gọi φ1 là độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch AB 

và điện áp hai đầu đoạn mạch CB. Điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị mà φ1 đạt cực 

đại. Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này bằng 

 A. 0,45 B. 0,86 C. 0,50 D. 0,89 

Câu 35: [VNA] Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng 

chu kì 0,2s với các biên độ là 3 cm và 4 cm. Biết hai dao động thành phần ngược pha với nhau. Lấy 

π2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là 

 A. 60 m/s2 B. 70 m/s2  C. 10 m/s2 D. 50 m/s2 

Câu 36: [VNA] Đặt điện áp  u 200 2cos 100πt V  vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm 

thuần. Biết khi điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm là 200 V thì dòng điện tức thời qua mạch là 4 A. 

Cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng 

 A. 50 2 Ω  B. 100 Ω C. 100 2 Ω  D. 50 Ω 

Câu 37: [VNA] Điện năng được truyền từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 

74,4%. Biết hệ số công suất bằng 1 và công suất của máy phát không đổi. Để tăng hiệu suất truyền 

tải, tại nhà máy điện người ta dùng máy biến áp với hệ số tăng áp bằng 2 thì hiệu suất truyền tải là 

 A. 82,8% B. 93,6% C. 87,2% D. 98,4% 

Câu 38: [VNA] ở mặt chất lỏng, tại hai thời điểm A và B cách nhau 50 cm có hai nguồn dao động 

cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 5 cm. Gọi M và N là 

hai điểm thuộc bề mặt chất lỏng sao cho ABMN là hình thang cân và khoảng cách MN = 14 cm. Để 

trên đoạn MN có đúng 5 cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang ABMN bằng 

 A. 768 cm/s2 B. 1024 cm/s2 C. 1536 cm/s2 D. 574 cm2 

R1 B A 
R2 L C 

2P0 

3P0 
P 

P1 

P2 

R 

R1 R2 R3 
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Câu 39: [VNA] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC và 

điện trở R mắc nối tiếp. Biết ở thời điểm t điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện và hai đầu điện trở lần 

lượt là uC và uR. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch ở thời điểm đó có giá trị là 

 A. 
2 2

R C

2 2

C

u u
i

R Z





 B. C

C

u
i

Z
  C. R C

C

u u
i

R Z





 D. R

u
i

R
  

Câu 40: [VNA] Một con lắc lò xo có khối lượng của vật m = 200 

g dao động điều hòa có đồ thị phụ thuộc gia tốc vào li độ như 

hình vẽ bên. Cơ năng dao động của vật bằng 

 A. 20 mJ B. 40 mJ 

 C. 16 mJ D. 80 mJ 
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